CHỦ ĐỀ 39: MẠCH RCL CÓ C THAY ĐỔI
I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
Dạng 1. Mạch R-L-C có L thay đổi (các đại lượng khác không đổi).
	Xét bài toán: Cho mạch điện R – L – C mắc nối tiếp cuộc dây thuần cảm có C thay đổi (các đại lượng khác không đổi). Tìm C để.
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	Cách 2: Sử dụng giãn đồ vecto. 
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Cách 3: Sử dụng phép biến đổi lượng giác:
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Ta khảo sát hàm số 
[image: image36.wmf]2

22

2

y1.

LLC

C

ZZZ

RZ

-

=+

+

 Khảo sát và tìm GTNN của y ta được:
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Ví dụ minh họa 1: Mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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 tụ C có giá trị thay đổi. 

Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức 
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a) Tìm C để điện áp giữa hai đầu bản tụ đạt giá trị cực đại, tính giá trị cực đại đó.
b) Tìm C để điện áp giữa hai đầu MB đạt cực đại, tính giá trị cực đại đó.
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II. VÍ DỤ MINH HỌA DẠNG 1.
	Ví dụ 1: Mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM (chứa cuộn cảm thuần 
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 Xác định C để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch MB cực đại:
A. 
[image: image48.wmf]4

10

.

2

CF

p

-

=


B. 
[image: image49.wmf]4

10

.

2,5

CF

p

-

=


C. 
[image: image50.wmf]3

10

.

2

CF

p

-

=


D. 
[image: image51.wmf]3

10

.

2,5

CF

p

-

=




Lời giải
Ta có: 
[image: image52.wmf]200.

L

Z

=W


C thay đổi để 
[image: image53.wmf]22

4

max

22

max

110

250

2,5

.

L

C

LC

C

CL

RZ

ZC

ZZ

U

U

URZ

R

wp

-

ì

+

==WÞ==

ï

ï

Û

í

ï

=+

ï

î

 Chọn B.
	Ví dụ 2: [Trích đề thi đại học năm 2011]. Đặt điện áp xoay chiều 
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(U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 Chọn B.

	Ví dụ 3: Đặt điện áp xoay chiều 
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vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết đoạn mạch có điện trở 
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. Khi cho điện dung của tụ điện tăng dần từ 0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện sẽ có một giá trị cực đại bằng:
A. 240 V.                            B. 200 V.
                              C. 300 V.
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Chọn C.

	Ví dụ 4: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có 
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 mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 
[image: image71.wmf](

)

2cos.

uUtV

w

=

Khi 
[image: image72.wmf](

)

4

1

2.10/

CCF

p

-

==

 thì 
[image: image73.wmf](

)

max

1005.

C

UV

=

Khi 
[image: image74.wmf]1

2,5

CC

=

 thì cường độ dòng điện trễ pha 
[image: image75.wmf]/4

p

 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị của U là:
A. 50 V.
                     B. 100 V.
                    C. 
[image: image76.wmf]1002

V.                      D. 
[image: image77.wmf]505

V.


Lời giải
Ta có C thay đổi để 
[image: image78.wmf](

)

22

max

22

max

1

.

L

C

L

C

CL

RZ

Z

Z

U

U

URZ

R

ì

+

=

ï

ï

Û

í

ï

=+

ï

î


Khi 
[image: image79.wmf]121

2,50,4

CC

CCZZ

=Þ=

 ta có: 
[image: image80.wmf]1

1

0,4

tan12,5()

4

LC

CL

ZZ

ZZR

R

p

-

==Þ=-

.
Thế vào (1) ta được 
[image: image81.wmf]2222

2,5()Z1,52,502.

LLLLLL

ZRRZZRZRZR

-=+Û--=Û=


Do đó 
[image: image82.wmf](

)

11

1

515

2,5.10

4

2

0.

4

CC

L

LL

Z

ZZZZLrads

C

wwp

w

==Û=Þ

æö

è

=

-Þ

ç÷

ø


Suy ra 
[image: image83.wmf]max

22

40

.

100.

20

C

L

L

Z

UR

UV

R

RZ

=W

ì

Þ==

í

=W

+

î

 Chọn B.

	Ví dụ 5: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, tụ điện C thay đổi được, cuộn dây có độ tự cảm 
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 Chọn D.
	Ví dụ 6: [Trích đề thi THPT QG năm 2017] Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 
[image: image96.wmf]203

W

, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung đến giá trị 
[image: image97.wmf]0

CC

=

 để điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại và bằng 160 V. Giữa nguyên 
[image: image98.wmf]0

CC

=

, biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là: 
A.
[image: image99.wmf](

)

2cos100.

6

itA

p

p

æö

=+

ç÷

èø


                 B.
[image: image100.wmf](

)

22cos100.

6

itA

p

p

æö

=+

ç÷

èø



C.
[image: image101.wmf](

)

22cos100.

12

itA

p

p

æö

=-

ç÷

èø


     D. 
[image: image102.wmf](

)

2cos100.

12

itA

p

p

æö

=-

ç÷

èø




Lời giải
Ta có: 
[image: image103.wmf]22

cos.

R

RL

L

U

R

U

RZ

a

==

+


Áp dụng định lý hàm sin trong 
[image: image104.wmf]OAB

V

 ta có:


[image: image105.wmf](

)

22

.

sinsin

L

C

URZ

U

U

R

abg

+

==

+


Suy ra 
[image: image106.wmf](

)

2222

sin.

LL

C

URZURZ

U

RR

ab

++

=+£


	Dấu bằng xảy ra 
[image: image107.wmf].

2

RL

UU

p

ab

Û+=Û^

uruuur


Ta có: 
[image: image108.wmf]80,160

L

UOBVUABV

====


Suy ra 
[image: image109.wmf].

803403.

R

OAOB

OAOHU

AB

=Þ===


Do đó I = 2A

Mặt khác 
[image: image110.wmf]3

cos22cos100.

2612

R

U

it

U

pp

bbp

æö

==Þ=Þ=-

ç÷

èø

 

Chọn C.
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	Ví dụ 7: [Trích đề thi Đại học năm 2014] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 
không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; 
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thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là 
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A. 80 V.
B. 173 V.
C. 200 V.
D. 111 V.
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 Chọn D.
	Ví dụ 8: [Trích đề thi THPT Giai Viễn – Lâm Đồng] Đặt một điện áp xoay chiều 
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 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 
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thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng 
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B. 
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D. 
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Lời giải
Ta có: 
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Dễ thấy 
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điện áp hai đầu tụ điện đạt cực đại
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 Chọn C.
	Ví dụ 9: [Trích đề thi Sở Hà Tĩnh 2017] Đặt áp xoay chiều 
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V vào hai đầu đoạn mạch RLC trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C đến giá trị để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp cực đại hai đầu điện trở là 78 V và có một thời điểm mà điện áp hai đầu tụ điện, cuộn cảm và điện trở có độ lớn lần lượt là 202,8 V, 30 V và 
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A. 30 V.
B. 50 V.
C. 40 V.
D. 60 V.


Lời giải
	Bài toán C thay đổi để 
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Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông. 

Ta có: 
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Mặt khác, ta để ý rằng, tại thời điểm t 
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Thay vào phương trình hệ thức lượng ta tìm được 
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 Với hai đại lượng vuông pha 
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 Chọn A.
	[image: image149.png]





	Ví dụ 10: [Trích đề thi Chuyên KHTN lần 2017] Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có 
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 mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế 
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 thì cường độ dòng điện trễ pha 
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 so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của U là:
A. 100 V.
B. 150 V.
C. 200 V.
D. 500 V.


Lời giải
Cảm kháng và dung kháng của mạch khi điện áp hai đầu tụ điện cực đại
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Khi  
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Thay các giá trị đã biết vào biểu thức điện áp cực đại ta thu được U = 100 V. Chọn A.
Dạng 2: Bài toán hai giá trị C1; C2
Trường hợp 1: (Cộng hưởng).
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Chứng minh:
Xét hai giá trị 
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Trường hợp 2:

+) Với hai giá trị 
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Thành phần không đổi là: 
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Do đó 
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	Ví dụ minh họa: Cho mạch điện RLC có C thay đổi, điện áp hai đầu đoạn mạch là
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 thì mạch có cùng công suất  

P = 200 W.
a)  Tính R và L.
b) Tính hệ số công suất của mạch ứng với các giá trị 
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Lời giải
Từ giả thiết ta tính được 
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a) Theo giả thiết ta có 
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Với 
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b) Tính hệ số công suất ứng với các trường hợp của C1 và C2.
* Khi 
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III. VÍ DỤ MINH HỌA DẠNG 2.
	Ví dụ 1: [Trích đề thi Đại học năm 2010]. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 
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 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng:
A. 
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Lời giải
Khi P không đổi ta có: 
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Chọn D.
	Ví dụ 2: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp với điện dung C thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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 Điều chỉnh C đến giá trị 
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 thì mạch tiêu thụ cùng công suất nhưng cường độ dòng điện trong mạch tương ứng lệch pha nhau 
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Lời giải
Hai giá trị của ZC cho cùng công suất tiêu thụ:
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Ta có: 
[image: image209.wmf]1
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 Chọn A.
	Ví dụ 3: [Trích đề thi THPT QG năm 2015] Đặt điện áp 
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vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi 
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 thì công suất của đoạn mạch có cùng giá trị. Khi 
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hoặc 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì số chỉ của ampe kế là
A. 2,8 A.
B. 1,4 A.
C. 2,0 A.
D. 1,0 A.


Lời giải
Khi 
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 thì công suất của đoạn mạch có cùng giá trị. Suy ra
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Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có cùng giá trị nên
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Khi nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì mạch chỉ còn R và L. Cường độ hiệu dụng (cũng chính là số chỉ của Ampe kế) trong mạch lúc này là: 
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 Chọn C.
	Ví dụ 4: Đặt điện áp 
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[image: image224.wmf]1

Z

CC

Z

=

 hoặc 
[image: image225.wmf]2

Z

CC

Z

=

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có cùng giá trị 
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 và tổng trở của đoạn mạch R, L trong hai trường hợp đều là 
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Lời giải
Với hai giá trị của dung kháng cho cùng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, ta luôn có:
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Kết hợp (2) với 
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. Chọn A.
	Ví dụ 5: [Trích đề thi THPT QG năm 2016] Đặt điện áp 
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thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại và công suất của đoạn mạch bằng 50% công suất của đoạn mạch khi có cộng hưởng. Khi 
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[image: image244.wmf]2

U

 và trễ pha 
[image: image245.wmf]2

j

 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Biết 
[image: image246.wmf]2121

;.

3

UU

p

jj

==+

Giá trị của 
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Lời giải
Do 
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Khi 
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Vì 
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Mặt khác 
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Chọn B.

	[image: image565.png]


Ví dụ 6: [Trích đề thi THPT QG năm 2017].  Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image260.wmf](
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(t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
[image: image261.wmf]100,
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và tụ điện C có điện dung thay đổi được (hình vẽ). 
[image: image263.wmf]12

,

VV

 và 
[image: image264.wmf]3
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 là các vôn kế xoay chiều có điện trở rất lớn. Điều chỉnh C để tổng số chỉ của ba vôn kế có giá trị cực đại, giá trị cực đại này là:
A. 248 V.
B. 284 V.
C. 361 V.
D. 316 V.


Lời giải
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Tổng số chỉ của ba vôn kế là
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Khi đó 
[image: image269.wmf](
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Chọn D.

Cách 2: Nhập hàm 
[image: image270.wmf](
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Ta suy ra đáp án cần chọn là D.

	Ví dụ 7:[Trích đề thi Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017] Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp với điện dung C thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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 thì mạch tiêu thụ cùng công suất nhưng cường độ dòng điện trong mạch tương ứng lệch pha nhau 
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Lời giải
Hai giá trị của ZC cho cùng công suất tiêu thụ:
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Do đó: 
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 Chọn A.
	Ví dụ 8: [Trích đề thi THPT Nguyễn Khuyến – Nam Định 2017] Đặt điện áp xoay chiều
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 đặt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm, điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C thay đổi được.  Khi 
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 đồng thời lúc này công suất tiêu thụ của mạch đạt 50% công suất cực đại mà mạch có thể đạt được. Tính U?
A. 23,09 V.
B. 32,66 V.
C. 43,34 V.
D. 17,33 V.


Lời giải
Ta có: 
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Khi đó 
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Với hai giá trị của 
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Z

 là 
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 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt cực đại và mạch thực hiện một công suất bằng 50% công suất cực đại mà mạch điện xoay chiều đạt được:

Ta có: 
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Do đó 
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Lại có: 
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 Chọn B.

	Ví dụ 9: [Trích đề thi Sở GD-ĐT Hà Nội] Đặt điện áp xoay chiều 
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vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh tụ điện để 
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 thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 
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 thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng đạt cực đại. Giá trị 
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Lời giải
Khi đó 
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 Chọn D.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho một đoạn điện mạch gồm điện trở R, một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL và có tụ xoay mắc nối tiếp, Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi dung kháng của tụ là ZC thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ cực đại, ta có:

A. 
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Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm: điện trở 
[image: image336.wmf]20
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 cuộn dây có cảm kháng 
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 và tụ xoay có điện dung. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại dung kháng bằng
A. 
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D. 
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Câu 3: Một đoạn điện trở xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp vào nguồn có điện áp hiệu dụng không đổi, có tần số f = 55 Hz, hệ số tự cảm L = 0,3 H và điện trở R = 
[image: image343.wmf]45
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. Điện dụng có tụ xoay C bằng bao nhiêu để điện tích trên bản tụ điện đạt giá trị lớn nhất?
A. 
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B. 
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Câu 4: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, 
[image: image348.wmf]w

 không đổi. Thay đổi C đến khi 
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 thì điện áp URmax. Khi đó URmax được xác định bởi công thức
A. URmax = Io.R
B. 
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Câu 5: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có 
[image: image352.wmf]50
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, L = 
[image: image353.wmf]1
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H. cuộn điện thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức 
[image: image354.wmf](
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V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng UC lớn nhất. Tính giá trị công suất tiêu thụ trên mạch khi đó?

A. 200W
B. 400W
C. 240W
D. 480W 

Câu 6: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, 
[image: image355.wmf]w

 không đổi. Thay đổi C đến khi 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện C đạt giá trị cực đại. Khi đó:
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Câu 7: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, 
[image: image361.wmf]w

 không đổi. Thay đổi C đến khi 
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 thì điện áp ULmax. Khi đó ULmax đó được xác định bởi biểu thức
A. 
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B. 
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Câu 8: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện áp hai đầu là U ổn định, tần số f Thay đổi C để Cmax. Chọn hệ thức đúng?
A. 
[image: image367.wmf](
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B. 
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D. 
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Câu 9: Mạch điện gồm điện trở thuần 
[image: image371.wmf]100
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và tụ điện có điện dung C biến đổi mắc nối tiếp vào hai đầu A, B có điện áp 
[image: image373.wmf]1202cos100
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(V). Khi C thay đổi từ 0 đến rất lớn thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ
A. tăng từ 120 V đến 
[image: image374.wmf]1205

V rồi giảm về 0            B. tăng từ 0 đến 
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V rồi giảm về 0          

C. tăng từ 120 V đến 
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V rồi giảm về 0          D. tăng từ 0 đến 
[image: image377.wmf]1205

V rồi giảm về 120 V          
Câu 10: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, 
[image: image378.wmf]w

 không đổi. Thay đổi C đến khi 
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 thì công suất Pmax. Khi đó Pmax được xác định bởi biểu thức
A. 
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Câu 11: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có
[image: image384.wmf]503
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, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức 
[image: image386.wmf](
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V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lớn nhất, Tính công suất tiêu thụ của mạch khi đó?
A. 
[image: image387.wmf]1003

 W
B. 
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3

 W
C. 
[image: image389.wmf]403

 W
D. 
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Câu 12: Cho mạch điện RLC nối tiếp . Trong đó R và L xác định, C có thể thay đổi được. Khi C = C1 và C = C2 thì cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. 
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LCC

ZZZ

=+


B. 
[image: image392.wmf](

)

12

2

LCC

ZZZ

=+


C. 
[image: image393.wmf]12

2

CC

L

ZZ

Z

+

=


D. 
[image: image394.wmf]12

.

LCC

ZZZ

=


Câu 13: Cho mạch điện RLC có 
[image: image395.wmf]1,4
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,  điện dung của tụ điện C có thể thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
[image: image397.wmf](

)

1002cos100

ut

p

=

V. Giá trị của C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ là cực đại là
A. 
[image: image398.wmf](
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Câu 14: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, 
[image: image402.wmf]R60
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 cuộn dây thuần cảm có 
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(H), tụ  điện có điện dung thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch điện có biểu thức 
[image: image404.wmf]2002cos100
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V. Thay đổi điện dung của tụ để điện áp hiệu dụng hai đầu bản tụ đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ và giá trị cực đại của nó sẽ là
A. 
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Câu 15: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có
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, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức 
[image: image415.wmf](
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V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng 
[image: image416.wmf]RC
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 lớn nhất. Giá trị lớn nhất đó gần giá trị nào nhất?
A. 150 V
B. 180 V
C. 190 V
D. 200V
Câu 16: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho 
[image: image417.wmf]60
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, L = 0,8 H, điện dung C thay đổi được, Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều 
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 V. Khi 
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thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại, Khi đó biểu thức điện áp giữa hai bản tụ là
A. 
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Câu 17: Cho mạch điện RLC nối tiếp . Trong đó R và L xác định, C có thể thay đổi được. Khi C = C1 và C = C2 thì UC  có cùng giá trị, Khi C = Co thì Uc đạt cực đại. Mối liên hệ giữa C1,C2 và Co là
A. 
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Câu 18: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở 
[image: image428.wmf]40
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và độ tự cảm L = 0,8 (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp 
[image: image429.wmf](
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V.  Khi 
C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó công suấy tiêu thụ trên mạch là
A. P = 250 W
B. P = 5000 W
C. P = 1250 W
D. P = 1000 W
Câu 19: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có 
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H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức 
[image: image432.wmf](
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V. Điều chỉnh C = C1 để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất, C = C2 để công suất tiêu thụ bằng 120W. Khi điều chỉnh điện dung 
C = C1 + C2 thì điện áp hiệu dụng UL có giá trị bằng
A. 281 V
B. 288 V
C. 256 V
D. 278 V
Câu 20: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có 
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H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức 
[image: image435.wmf](
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V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng URC  lớn nhất. Tính công suất tiêu thụ trên mạch khi đó?
A. 520 W
B. 512 W
C. 440 W
D. 480 W
Câu 21: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có 
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H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức 
[image: image438.wmf](
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V. Điều chỉnh C = C1 để điện áp hiệu dụng UL lớn nhất, C = C2 để điện áp hiệu dụng URC lớn nhất . Khi điều chỉnh điện dung bằng  
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 hệ số công suất của mạch bằng
A. 0,923
B. 0,974
C. 0,983
D. 0,743
Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều RLC, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để dung kháng của mạch lần lượt có giá trị bằng 
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 thì công suất tiêu thụ trên mạch tương ứng bằng P1, P2, P3, P4, P5, P6. Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị P1, P2, P3, P4, P5, P6 ở trên biết rằng P1 = P6
A. P6
B. P5
C. P3
D. P1
Câu 23: Cho mạch điện gồm một cuộn dây, một điện trở thuần R và một tụ điện (có C thay đổi được) nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế 
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 V. Khi C = Co thì  cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt giá trị cực đại 
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A và biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là 
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Câu 24: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có 
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H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức 
[image: image459.wmf](
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V. Điều chỉnh C = C1 để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất, C = C2  để công suất tiêu thụ bằng 120W. Khi điều chỉnh điện dung 
C = C1 + C2 thì hệ số công suất của mạch bằng

A. 0,832
B. 0,874
C. 0,924
D. 0,848

Câu 25: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 
[image: image460.wmf]40
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, độ tự cảm 
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(H), một tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần 
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 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất 120 V, tần số 50 Hz, Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị Co thì điện áp đặt vào hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu. Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là
A. 1 A
B. 0,7 A
C. 1,4 A
D. 2 A
Câu 26: : Cho mạch điện gồm một cuộn dây, một điện trở thuần R = 
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 , độ tự cảm L = 0,7(H) nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế 
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 V. Khi C = Co thì u cùng pha với cường độ dòng điện i trong mạch. Khi đó biểu thức điện áp giữa hai bản tụ là
A. 
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Câu 27: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần R = 
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 và cảm kháng 
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 nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp 
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V. Khi 
C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của điện áp giữa hai bản tụ so với điện áp u là
A. 900
B. 450
. C. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Khi C thay đổi ta có: 
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 Chọn D.
Câu 2: Khi C thay đổi ta có: 
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 Chọn B.
Câu 3: Ta có:
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Dấu bằng xảy ra 
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 Chọn D.
Câu 4: Thay đổi C ta có: 
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 Chọn D.
Câu 5: Ta có: 
[image: image479.wmf]100.
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Khi C thay đổi ta có: 
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Khi đó 
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 Chọn D.
Câu 6: Khi C thay đổi ta có: 
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 Chọn C.

Câu 7: Khi thay đổi C ta có: 
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 Chọn D.
Câu 8: Khi thay đổi C để 
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Chọn D.
Câu 9: Ta có: 
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Khi 
[image: image487.wmf]0

C

Z

=

 ta có: 
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Mặt khác 
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Chọn D.
Câu 10: Ta có khi C thay đổi: 
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 Chọn A.
Câu 11: Ta có:
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Điện áp giữa hai đầu cuộc cảm: 
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Khi đó: 
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 Chọn D.
Câu 12: Ta có: 
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Do I không đổi nên 
[image: image496.wmf]12

,

CC

ZZ

 là nghiệm của PT (1)

Theo Viet ta có: 
[image: image497.wmf]12

2.

CCL

ZZZ

+=

 Chọn C.

Câu 13: Ta có: 
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Khi C thay đổi ta có: 
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Chọn A.

Câu 14: Ta có: 
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Thay đổi C ta có: 
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 Chọn D.
Câu 15: Ta có: 
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Khi C thay đổi: 
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 Chọn C.
Câu 16: Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại
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Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 
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Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại thì 
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Biểu thức điện áp hai đầu tụ là 
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 Chọn C.
Câu 17: Có hai giá trị 
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Khi 
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 thì mạch đạt công suất cực đại 
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 Chọn B.
Câu 18: Khi 
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 thì 
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Công suất tiêu thụ trên mạch là 
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 Chọn D.
Câu 19: Điều chỉnh 
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 để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất
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Điều chỉnh 
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Khi 
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Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 
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 Chọn B.
Câu 20: Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng 
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Công suất tiêu thụ trên mạch khi đó là 
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 Chọn B.
Câu 21: Điều chỉnh 
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Khi 
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 Chọn D.
Câu 22: Khi 
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Khi 
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 thì công suất của mạch đạt giá trị cực đại
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 thì công suất trong mạch càng tiệm cận công suất cực đại
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 là công suất có giá trị lớn nhất trong các giá trị khác. Chọn C.
Câu 23: Khi 
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Chọn A.
Câu 24: Khi 
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Khi 
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Hệ số công suất của mạch là 
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 Chọn A.
Câu 25: Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị 
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 thì điện áp đặt vào hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu 
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Cường độ dòng điện trong mạch là 
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Câu 26: Khi 
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Biểu thức cường độ dòng điện là 
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Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ là 
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 Chọn A.
Câu 27: Khi 
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[image: image561.wmf]22

40

L

C

L

RZ

Z

Z

+

Þ==W


Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện là 
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Chọn B.
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